
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CƠ SỞ 3-CHÙA LÁNG

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Kinh tế vi 
mô

1-5
Toán cao 
cấp

2-5 Pháp luật 1-5'
Nguyên lý 
kế toán

1-5 Chính trị 1 1-5

C. Hà P111B Cô Quỳnh P111B T. Phong P702C C. Hạnh P111B Cô Phương P702C

Lập trình 
cơ bản với 
C/C++

1-5'

Nhập môn 
công nghệ 
phần mềm

2-5 Pháp luật 1-5'
Tin học đại 
cương

1-5' Chính trị 1 1-5

Cô  Tâm P111B Cô Hạnh P111B T. Phong P702C Thầy Đạo P111B Cô Phương P702C

Kỹ năng 
giao tiếp

1-5' Chính trị 1 1-5
Tổng quan 
du lịch

1-5 Pháp luật 1-5'
Kỹ năng 
giao tiếp

1-5'

Cô Lan P702C Cô Phương P702C Cô Huyền P111C Cô Đào P702C Cô Lan P111B

Kỹ năng 
giao tiếp

1-5' Chính trị 1 1-5
Tổng quan 
du lịch

1-5 Pháp luật 1-5'
Kỹ năng 
giao tiếp

1-5'

Cô Lan P702C Cô Phương P702C Cô Huyền P111C Cô Đào P702C Cô Lan P111B

Kỹ năng 
giao tiếp

1-5' Chính trị 1 1-5
Tổng quan 
du lịch

1-5 Pháp luật 1-5'
Kỹ năng 
giao tiếp

1-5'

Cô Lan P702C Cô Phương P702C Cô Huyền P111C Cô Đào P702C Cô Lan P111B
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ZKT K11
Sáng

Chiều

KHÓA 11 CHÙA LÁNG

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

 ZCNTTK11

Sá
ng

C
hi
ề

u

ZCBMA K11 
Sáng

Chiều

ZVNH K11 
Sáng

Chiều

ZQTKS K11 
+ZQTNH 

K11

Sáng



Sáng

Chiều Pháp luật 6-10'

Vẽ kỹ 
thuật(30 

tiết)
6-10' Chính trị 6-10

Điện tử cơ 
bản(15 tiết)

6-10

Cơ kỹ 
thuật(30 

tiết)
6-10

P702C Thầy Quy ế t P702C Cô Linh P702C Cô Hà P702C
Thầy 

Phong
P702C

Sáng

Chiều Pháp luật 6-10'
Toán ứng 
dụng 

6-9 Chính trị 1 6-10 Vật lý ĐC 6-10

C. Hà P702C Cô Quỳnh P111B Cô Linh P702C Thầy Tuyên P111B

Pháp luật 6-10'
Luật dân 
sự

6-10' Chính trị 1 6-10
Luật hiến 
pháp

6-10'
Luật Hình 
sự

6-10'

C. Hà P702C T. Liệu P111B Cô Linh P702C T. Khuê P111B C. Hà P111B

Sáng

Chiều Pháp luật 6-10'
Toán ứng 
dụng 

6-9 Chính trị 1 6-10 Vật lý ĐC 6-10
An toàn lao 
động

6-10'

C. Hà P702C Cô Quỳnh P111B Cô Linh P702C Thầy Tuyên P111B Thầy Tùng P111B

ZĐ-ĐTVT 
K11

ZCN OTO01-
K11

ZCNXD01+C
NKT01- K11

ZDVPL K11

Sáng

Chiều

Chiều


